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Câu Đáp án Điểm 

1 

 

Trình bày những nét chính diễn biến của cuộc Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 1918) bằng cách điền các sự kiện vào bảng sau:  

2.0 

 

Thời gian Sự kiện 

28/7/1914 Áo - Hung tuyên chiến với Serbia 

1/8/1914 Đức tuyên chiến với Nga  

3/8/1914 Đức tuyên chiến với Pháp. 

4/8/1914 Anh tuyên chiến với Đức. Thế chiến I bùng nổ. 

2/1916 Đức lại tiếp tục tấn công Pháp nhưng thua tại Verdun 

7/11/1917 Cách mạng tháng Mười thắng lợi 

7/1918 Quân Anh, Pháp và Mỹ tổng tấn công 

11/11/1918 Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc 
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2 Hãy hoàn thành bảng những thành tựu văn học, nghệ thuật từ đầu 

thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: về lĩnh vực sáng tác, tác phẩm tiêu biểu 

sau:  

2.0 

 

Tác giả Lĩnh vực sáng tác Tác phẩm tiêu biểu 

Levitan Hội họa Mùa thu vàng (Ngày thu; Rừng bạch 

dương …) 

Tchaikovsky Âm nhạc Nhạc kịch “ Hồ thiên nga” (Con đầm 

bích, Người đẹp ngủ trong rừng…) 

Lỗ Tấn Văn học AQ chính truyện (Nhật ký người điên) 

Picasso Hội họa Tranh trừu tượng (Những cô nàng ở 

Avignon; Guernica; Bức tự họa với 

bảng màu….) 
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3 3.1. Phân tích điểm giống và khác nhau của cuộc Cách mạng tháng Hai 

(1917) và Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga? 

3.2. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công ảnh hưởng đến phong 

trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam như thế nào? 

3.0 

3.1. Điểm giống và khác nhau của cuộc Cách mạng tháng Hai (1917) và 

cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga: 

* Điểm giống:  

Giai cấp lãnh đạo: Vô sản. 

* Điểm khác:  

 Cách mạng tháng Hai  

(1917) 

Cách mạng tháng Mười 

(1917) 

Nhiệm vụ Lật đổ chế độ chuyên chế 

Nga hoàng 

Lật đổ chính phủ tư sản lâm 

thời giành chính quyền về 
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tay giai cấp vô sản, tiến lên 

CNXH 

Chính quyền 

 Nhà nước 

Tư sản lâm thời Thành lập chính quyền Xô 

viết (chính quyền vô sản) 

Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản 

kiểu mới 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Hướng phát 

triển 

Chuyển sang cách mạng xã 

hội chủ nghĩa 

Tiến lên xây dựng chủ nghĩa 

xã hội 
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3.2. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công ảnh hưởng đến phong 

trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam: 
 

- Chỉ ra cho cách mạng Việt Nam con đường tự giải phóng… Con đường cách 

mạng vô sản: 

+ Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu bản “Luận cương về các vấn đề 

dân tộc và thuộc địa” của Lenin. 

+ Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là giải phóng 

dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ 

chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Để lại bài học kinh nghiệm về đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây 

dựng CNXH… 
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4 NEP là gì? Trong hoàn cảnh nào NEP được thực hiện. Nêu nội dung chính  

của NEP trong công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô (1921 – 1925). 
 

3.0 

- NEP: Chính sách kinh tế mới  

- Hoàn cảnh:  

+ 1921: Kinh tế, chính trị không ổn định, bạo loạn xảy ra ở nhiều nơi. 

+ 3/1921 : Lenin thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP).  

- Giải thích:  

+ Đó là nền kinh tế hàng hóa, có sự kiểm soát của Nhà nước với sự tham gia 

của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. 

- Nội dung chính: 

+ Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng thuế lương thực cố định. 

Nông dân được tự do bán số lương thực thừa. 

+ Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng. 

+ Cho phép tư nhân thuê và xây dựng xí nghiệp nhỏ dưới sự kiểm soát của 

Nhà nước. 

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư. 

+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt : công nghiệp, ngân hàng, giao 

thông vận tải, ngoại thương...  

+ Cho phép tự do buôn bán và mở lại các chợ.  
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